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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai,  ngày        tháng 02 năm 2020


KẾ HOẠCH
Kiểm tra, giám sát, thẩm định

Chương trình, đề án khuyến công năm 2020

Căn cứ Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công và công tác quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND;
Căn cứ văn bản số 7011/STC-TCHCSH ngày 10/12/2019 của Sở Tài chính về việc tổ chức thực hiện dự toán năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-STC ngày 09/12/2019 của Sở Tài chính về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2020;

Ngày …./…../2020, Sở Công Thương có văn bản số …………./SCT-CN gửi các Sở ngành, UBND các huyện, Thành phố Long Khánh và Thành phố Biên Hòa về việc góp ý dự thảo kế hoạch kiểm tra, giám sát, thẩm định chương trình, đề án khuyến công năm 2020. 

 Căn cứ văn bản số ………/STC-TCHCSN ngày …/…/2020 của Sở Tài chính về thẩm định kinh phí Kế hoạch giám sát các chương trình đề án khuyến công năm 2020.

Trên cơ sở góp ý của các Sở ngành, địa phương, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, thẩm định Chương trình, đề án khuyến công năm 2020 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
· Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát Chương trình, đề án khuyến công, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nội dung chương trình đề án khuyến công, đảm bảo mục tiêu hỗ trợ khuyến công, động viên, khuyến khích doanh nghiệp công nghiệp nông thôn trong đầu tư và phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp toàn ngành.

· Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khuyến công được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính hiệu quả, tính thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành công thương.
· Triển khai và rà soát công tác đăng ký xây dựng Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 đến các địa phương, nhằm đảm bảo tiến độ theo quy định.
II. Đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát
1. Đối tượng 

· Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã được hỗ trợ kinh phí theo Chương trình khuyến công từ năm 2010 đến năm 2018.
· Các cơ sở công nghiệp nông thôn đăng ký đề án hỗ trợ khuyến công năm 2020.

· UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa trong việc triển khai, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020.
· Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động khuyến công giai đoạn 2016 - 2020.

2. Hình thức kiểm tra, giám sát: 
Qua báo cáo và kiểm tra trực tiếp tại các Doanh nghiệp và UBND các huyện và thành phố.
3. Nội dung làm việc 

Chuyên đề 1: Kiểm tra, giám sát các hoạt động hỗ trợ khuyến công về xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị.
Chuyên đề 2: Kiểm tra, giám sát các hoạt động hỗ trợ khuyến công về đào tạo nghề.

Chuyên đề 3: Kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của cấp trên trong công tác triển khai và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công tại địa phương giai đoạn 2016-2020; tiến độ triển khai xây dựng trình khuyến công địa phương của cấp huyện cho giai đoạn 2021-2025.
Chuyên đề 4: Thẩm định tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đối với các Chương trình, đề án hỗ trợ khuyến công năm 2020, gồm: hỗ trợ ứng dụng MMTB, đào tạo nghề,...
III. Thời gian, thành phần Đoàn kiểm tra.
1. Thành phần Đoàn: 11 người
· Sở Công Thương
· Lãnh đạo Sở Công Thương: 01 người, Trưởng Đoàn.
· Phòng QLCN: 02 người, gồm đại diện Lãnh đạo phòng, 01 Chuyên viên theo dõi khuyến công.
· Phòng Kế hoạch Tài chính Tổng hợp: 01 người.
· Thanh tra Sở: 01 người.
· Sở Tài chính: 01 người;

· Đại diện các Sở ngành liên quan theo từng chuyên đề, cụ thể:

· Sở Khoa học và Công nghệ (01 người): đối với chủ đề kiểm tra hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị.

· Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (01 người): đối với chủ đề kiểm tra hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề.

· UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa: 01 người (tham gia theo địa bàn quản lý của địa phương).
· Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp: 02 người, gồm đại diện Lãnh đạo Trung tâm và viên chức phụ trách.

2. Thời gian thực hiện: từ Quý II/2020 đến hết Quý IV/2020, cụ thể:

- Quý II/2020: Triển khai kế hoạch và tổng hợp báo cáo của địa phương về việc triển khai, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn giai đoạn 2016 – 2020 (theo đề cương đính kèm).
- Quý III, IV/2020: Kiểm tra, giám sát 04 chuyên đề nêu trên đối với UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn thuộc địa bàn các huyện, thành phố Long Khánh, và thành phố Biên Hòa.
- Thẩm định tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đối với các Chương trình, đề án hỗ trợ khuyến công năm 2020, gồm: hỗ trợ ứng dụng MMTB, đào tạo nghề,...: Thực hiện khi Sở Công Thương nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí khuyến công.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Kinh phí thực hiện: 

· Tổng kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí thực hiện là 86.000.000 đồng (Tám mươi sáu triệu đồng) theo văn bản thẩm định số ……../STC-TCHCSN ngày …/…/2020 của Sở Tài chính. 
· Nguồn kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí được bố trí năm 2020 cho hoạt động quản lý, giám sát Chương trình, đề án khuyến công tại Quyết định số 373/QĐ-SCT ngày 26/12/2019 của Sở Công Thương về việc giao dự toán thu NSNN - chi NSNN năm 2020.
2. Phân công thực hiện
2.1. Sở Công Thương

a) Phòng Quản lý Công nghiệp
· Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, thẩm định Chương trình, đề án khuyến công năm 2020.
· Làm đầu mối liên hệ, phối hợp với các Sở ngành, đơn vị có liên quan tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát, thẩm định Chương trình, đề án khuyến công.
· Tổng hợp, đánh giá hiệu quả tổ chức thực hiện nội dung chương trình đề án khuyến công, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc, phương án khắc phục (nếu có) trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thẩm định chương trình, đề án khuyến công. 
b) Phòng Kế hoạch Tài chính Tổng hợp, Thanh tra Sở: Cử nhân sự tham gia Đoàn, kiểm tra, giám sát, thẩm định, đánh giá tình hình thực hiện hỗ trợ kinh phí khuyến công theo mục tiêu, nhiệm vụ của các đề án, nhiệm vụ khuyến công và kinh phí đã hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. 
c) Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp
· Cử nhân sự tham gia Đoàn; cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, chứng từ hỗ trợ theo từng nội dung hỗ trợ khuyến công; giải trình cho Đoàn công tác về các nội dung liên quan khi thành viên Đoàn yêu cầu.
· Báo cáo về công tác hỗ trợ khuyến công theo từng chuyên đề, nêu các khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai các nội dung khuyến công, đề xuất phương hướng khắc phục (nếu có).
2.2 Sở Tài chính: Cử cán bộ tham gia Đoàn; phối hợp kiểm tra, giám sát, thẩm định, đánh giá tình hình thực hiện hỗ trợ kinh phí khuyến công theo mục tiêu, nhiệm vụ của các đề án, nhiệm vụ khuyến công và kinh phí đã hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.
2.3 Sở Khoa học và Công nghệ: Cử cán bộ tham gia Đoàn; phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của các đề án, nhiệm vụ khuyến công về hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị.
2.4 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Cử cán bộ tham gia Đoàn; phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của các đề án, nhiệm vụ khuyến công về hỗ trợ đào tạo nghề.
2.5 UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa: phối hợp triển khai thực hiện và chỉ đạo phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ tầng thực hiện các nội dung sau:
- Chuẩn bị báo cáo việc triển khai thực hiện chương trình khuyến công năm 2016 đến năm 2020 trên địa bàn (theo đề cương đính kèm).
- Chuẩn bị cho buổi làm việc với Đoàn kiểm tra tại UBND huyện, thành phố và báo cáo cho Đoàn việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình khuyến công và tiến độ xây dựng chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn.
- Cử nhân sự tham gia Đoàn; phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của chương trình, đề án khuyến công theo địa bàn.
2.6. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã được hỗ trợ kinh phí theo Chương trình khuyến công
· Chuẩn bị báo cáo đầy đủ các nội dung kiểm tra, giám sát bằng văn bản kèm theo hồ sơ, tài liệu chứng minh đối với từng nội dung cụ thể; cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn làm việc.

· Chuẩn bị địa điểm và các điều kiện phục vụ buổi làm việc của Đoàn kiểm tra, giám sát.
Trên đây là kế hoạch của Sở Công Thương về việc kiểm tra, giám sát, thẩm định Chương trình, đề án khuyến công năm 2020./.
Đính kèm: 
· Danh sách các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đã được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công.
· Đề cương báo cáo kết quả triển khai tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch khuyến công địa phương giai đoạn 2016-2020.
	 Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Sở Tài chính;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Lao động, Thương binh và XH;

- UBND các huyện, TP LK, TP BH;

- Phòng KT/KTHT các huyện, TP;

- BGĐ Sở (b/c);

- Trung tâm KC và TVPTCN;

- Phòng KHTCTH;

- Thanh tra Sở;

- Lưu: VT, CN.
Tlan/KHGSKC2020


	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trí Phương


DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ GIAI ĐOẠN 2010-2018
(Kèm theo Kế hoạch  số             /KH-SCT ngày      /    /2020 của Sở Công Thương Đồng Nai)
	S
T
T
	Tên Doanh Nghiệp
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Ngành nghề
SXKD
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	Nguồn
KPHT

	I
	Biên Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công Ty TNHH SXTM Đi Bi
	ấp Tân Cang, xã Phước Tân, Biên Hoà, Đồng Nai
	0618.690.615
	Mây tre đan
	
	
	79,460,000
	
	
	
	
	
	
	ĐP

	II
	Cẩm Mỹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cơ Sở May T&D
	ấp 1, Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	0983.521.045
	May công nghiệp
	
	
	61,800,000
	
	
	
	
	
	
	ĐP

	3
	Cơ Sở Nguyễn Văn Tiếp
	ấp 2, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	0987.128.409
	Mây tre đan
	
	
	
	31,157,000
	
	
	
	
	
	ĐP

	4
	Cơ Sở Thành Đạt
	ấp 3, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	0974.848.620
	Mây tre đan
	
	
	
	
	34,650,000
	
	
	
	
	ĐP

	5
	Cơ Sở May Xuân Mỹ
	Tỉnh Lộ 768, ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
	0934.120.281
	May công nghiệp
	
	
	
	
	
	41,804,000
	
	
	
	ĐP

	III
	Định Quán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Cơ Sở Mây Tre Lá Viết Lập
	xã Phú Hoà, huyện Định Quán, Đồng Nai
	0908.242.604
	Mây tre đan
	
	
	135,421,364
	
	
	
	
	
	
	ĐP

	7
	HTX TTCN Định Quán
	xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai
	
	mây tre đan
	153,312,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	QG

	V
	Trảng Bom
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Cơ sở Phạm Quang Thảo
	xã Cây Gáo huyện Trảng Bom
	
	Mây tre đan
	38,328,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	QG

	9
	DNTN Khoa Ngọc Nguyễn
	xã An Viễn, huyện Trảng Bom
	
	May công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	51,811,013
	ĐP

	10
	Công ty TNHH Anh Nghĩa ANCL
	Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
	
	Cơ khí
	
	
	38,350,000
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Tân Phú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	DNTN SX TMDV Phát An Thái
	ấp 2, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	0918.763.269
	Mây tre đan
	
	
	79,460,000
	
	
	
	
	
	
	ĐP

	VII
	Vĩnh Cửu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Công ty CP giày dép Cao Su Màu
	Thị trấn vĩnh an, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	
	gò ráp
	
	
	385,200,000
	
	
	
	
	
	
	QG

	VIII
	Xuân Lộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Cơ sở Phan Khắc Dũng
	xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc
	
	Gỗ mỹ nghệ
	16,200,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐP

	14
	Cơ sở chế biến gỗ Xuân Lộc
	xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc
	
	Gỗ mỹ nghệ
	16,200,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐP

	15
	Hội Gỗ Mỹ Nghệ huyện Xuân Lộc
	ấp 2, xã Xuân Hoà, Xuân Lộc, Đồng Nai
	0613.750.700
	Gỗ mỹ nghệ
	
	
	
	
	28,561,000
	
	
	
	
	ĐP

	16
	CTY CP may Định Quán
	
	02513.842.534
	May CN -may quần áo
	
	
	
	
	
	
	
	121,658,997
	
	ĐP

	X
	Huyện Long Thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Công ty TNHH MTV Linh Hưng Phát
	xã Long Phước, huyện Long Thành
	0909.646.760
	May công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,048,000
	ĐP

	18
	Công ty TNHH MTV SXTM May Thanh Huyền - CN 1
	huyện Long Thành
	0934.831.934
	May công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,286,000
	ĐP

	19
	Công ty TNHH Hùng Anh Tuấn 67
	xã Long Phước, huyện Long Thành
	0251.3559934
	May công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	231,587,100
	ĐP

	XI
	Huyện Nhơn Trạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Công ty TNHH MTV Nguyễn Thuận Phát
	xã Phước An, huyện Nhơn Trạch
	0909.646.760
	May công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	81,507,500
	ĐP

	21
	Công ty TNHH Giày
 Tuấn Việt
	xã Thạnh Phú - Nhơn trạch,  Đồng Nai
	
	gò ráp
 giày dép
	
	
	243,000,000
	
	
	
	
	
	
	


DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN KỸ THUẬT,
ỨNG DỤNG MMTB GIAI ĐOẠN 2010-2018
(Kèm theo Kế hoạch  số             /KH-SCT ngày      /4/2020 của Sở Công Thương Đồng Nai)
	STT
	Tên
 Doanh Nghiệp
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Ngành nghề
SXKD
	2010
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	Nguồn 
KPHT

	I
	Biên Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công Ty TNHH Lý Minh Thanh
	158 CMT8, P. Quang Vinh, Biên Hoà, Đồng Nai
	02513.847.281
	Sản xuất gạch
	
	
	100,000,000
	
	
	
	
	
	ĐP

	2
	Công Ty CP Đồng Minh Phú
	Đường số 2, KCN Biên Hoà 1, Biên Hoà, Đồng Nai
	0612.616.209
	May công nghiệp
	
	
	100,000,000
	
	
	
	
	
	ĐP

	3
	Công Ty CP Đồng Thắng
	Đường số 2, KCN Biên Hoà 1, Biên Hoà, Đồng Nai
	0618.605.059
	May công nghiệp
	
	
	100,000,000
	
	
	
	
	
	ĐP

	4
	Công Ty CP Đồng Việt Phú
	Đường số 2, KCN Biên Hoà 1, Biên Hoà, Đồng Nai
	0618.616.203
	May công nghiệp
	
	
	100,000,000
	
	
	
	
	
	ĐP

	IV
	Trảng Bom
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐP

	5
	Công ty TNHH sản xuất Nội ngoại thất Thái Bình Dương
	165A Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
	02513.842.534
	Gỗ công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	195,000,000
	
	ĐP

	6
	Công ty TNHH Anh Nghĩa ANCL
	435, Xóm 4, tổ 29, Quốc Lộ 1A, Ấp Thái Hòa, Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom
	2,513,982,677
	Cơ khí
	
	
	
	
	
	
	
	195,000,000
	ĐP

	V
	Thống Nhất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Cơ sở Cường Hoa
	F24/132, Ấp Nguyễn Huệ, xã Quang Trung, h.Thống Nhất
	2,513,867,536
	Chế biến nông sản thực phẩm
	
	
	
	
	
	
	
	195,000,000
	ĐP

	8
	Cơ sở Phở Hoàng – Nước tinh khiết Ngọc Hoàng
	127/1C, ấp Đức Long, xã Gia Tân 2, h.Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	986,577,095
	Chế biến nông sản thực phẩm
	
	
	
	
	
	
	
	146,250,000
	ĐP

	VI
	Nhơn Trạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Hộ kinh doanh Trường Phát
	Ấp Vĩnh Tuy, Xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai.
	919,319,717
	Chế biến nông sản thực phẩm
	
	
	
	
	
	
	
	97,500,000
	ĐP


5

